Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Tên gói thầu:  Gói thầu số 06: Toàn bộ phần chi phí xây dựng
1.2. Dự án: Cấp nước sản xuất cho khu tái định cư thủy điện A Lưới tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới
1.3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
1.4. Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Cấp nước sản xuất cho khu tái định cư thủy điện A Lưới tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới và Quyết định số  640/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2025  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Huế về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cấp nước sản xuất cho khu tái định cư thủy điện A Lưới tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới
1.5. Địa điểm xây dựng: Huyện A Lưới, Thành phố Huế.
1.6. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi thành phố Huế.
1.7. Loại, cấp công trình: Công trình NN và PTNT, cấp IV.
1.8. Quy mô xây dựng và thông số kỹ thuật:
Xây dựng trạm bơm điện ( trạm bơm số 01) và các hạng mục khác phục vụ tưới cho các khu vực nằm trên bờ Hữu suối Kiền Kiền như sau: 
a) Cụm công trình trạm bơm số 01:
- Đập dâng nước: Xây dựng đập dâng nước dài 29,5m trên suối Kiền Kiền dẫn vào kênh lấy nước đã có để phục vụ trạm bơm. Kết cấu đập bằng bê tông cốt thép M250, lõi đập bằng lăng thể đá hộc, gia cố sân thượng hạ lưu và bể tiêu năng bằng bê tông cốt thép; khóa cuối hạ lưu bằng rọ đá.
- Xây dựng hệ thống trạm bơm đảm bảo tưới cho khu vực bờ hữu của dự án.
- Nâng cấp sửa chữa tuyến kênh chính, công trình trên kênh một số vị trí đã hư hỏng, nạo vét và nâng cấp tuyến kênh dẫn  vào trạm bơm đã có.
b) Hệ thống điện phục vụ trạm bơm: Xây dựng đường dây điện trung thế, trạm biến áp và đường dây hạ thế phục vụ trạm bơm.
c) Đường quản lý vận hành: Tận dụng kênh chính nối từ đường bê tông hiện trạng đến trạm bơm, trên kênh lắp đặt tấm đan đậy bằng bê tông cốt thép M250 để kết hợp làm đường quản lý vận hành.
2. Thời hạn hoàn thành: 450 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	



III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của công trình, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
	Stt
	Loại công tác
	Quy định, tiêu chuẩn áp dụng

	I
	Quy chuẩn, quy định chung:
	

	1
	Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I, II, III
	

	2
	An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ
	37/2015/NĐ-CP; 04/2017/TT-BXD 

	3
	Giám sát thi công xây dựng công trình
	06/2021/NĐ-CP; 26/2016/TT-BXD

	4
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
	TCVN 5038

	5
	Quản lý chất lượng công trình xây dựng
	06/2021/NĐ-CP

	6
	Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng
	06/2021/NĐ-CP

	7
	Quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác
	Luật GTĐB số 23/2008/QH12

	8
	Tổ chức thi công công trình xây dựng
	TCVN 4055:2012

	9
	Tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác
	TCCS 14:2016/TCĐBVN

	10
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
	QCVN 41:2016/BGTVT

	11
	Bảo hành, bảo trì công trình
	06/2021/NĐ-CP;  26/2016/TT-BXD

	12
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung 
	TCVN 9398:2012

	II
	Công tác đất, nền móng: 
	

	1
	 Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447: 2012

	2
	Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361:2012

	III
	Công tác thi công cọc tre
	

	1
	Đóng và ép cọc– Thi công và nghiệm thu 
	TCVN 9394: 2012

	V
	Công tác thi công rọ đá
	

	1
	Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu rọ đá
	TCVN 10335:2014

	IV
	Thi công cống thoát nước: 
	

	1
	Thi công và nghiệm thu cầu cống
	22TCN 266-2000

	2
	Ống bê tông cốt thép thoát nước
	TCVN 9113:2012

	3
	Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115:2012

	4
	Cống hộp bê tông cốt thép
	TCVN 9116:2012

	5
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCVNXD 305: 2004)
	TCVN 4453 : 1995

	6
	Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu
	TCVNXD 267: 2002

	7
	Tiêu chuẩn về cốt thép
	TCVN 1651: 2018

	8
	Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085:2011

	V
	Công tác thi công trải vải lọc, đá hộc đổ và lát đá hộc
	

	1
	Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
	TCVN 9844:2013

	2
	Kết cấu gạch đá- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085:2011

	3
	Công trình thuỷ lợi – Xây và lát đá - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu
	14 TCN 12-2002

	VI
	Công tác thi công điện chiếu sáng
	

	1
	Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị
	TCXDVN 259 -2001

	2
	Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế 
	TCXDVN 333 -2005

	3
	Môđun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng - Yêu cầu về tính năng 
	TCVN 10485:2015(IEC 62717:2014)

	4
	Phép đo điện và quang cho các sản phẩm rắn
	TCVN10886:2015 (IES LM79-08)

	5
	Bóng đèn LED, đèn điện LED, modul LED Phương pháp thử
	TCVN 11843-2017 (CIES025:2015)

	6
	Chiếu sáng các công trình hạ tầng kỹ thuật
	QCVN07-7-2016/BXD

	7
	Phương pháp đo độ duy trì quang thông chiếu sáng LED
	TCVN 10887-2015 (IES LM80-08)

	8
	Mã cấp bảo vệ vở ngoài
	TCVN 4255-2008(IEC 60529:2001) 

	9
	Bộ điều khiển bóng đèn yêu cầu an toàn
	TCVN 7590:2010 (IEC 61347 -1 :2007) 

	10
	Đèn điện. Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 
	TCVN 7722-1:2009

	11
	Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 6: Đèn điện có biến áp hoặc bộ chuyển đổi lắp sẵn dùng cho bóng đèn sợi đốt 
	TCVN 7722-2-6:2009

	12
	Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 6: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố 
	TCVN 7722-2-3:2007

	13
	Cột điện bê tông cốt thép ly tâm
	TCVN 5847:2016

	14
	Phần 4:  Cáp có vỏ bọc dùng  để lắp đặt cố định
	TCVN66104:2000(IEC 227-4:1992)

	15
	Cáp điện voặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1Kv
	TCVN 6447 : 1998

	16
	Phương pháp thử chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 3: Phương pháp riêng đối với hợp chất PVC. Mục 1: Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao - Thử nghiệm về khả năng chống nứt.
	TCVN 6614-3-1:2000 (IEC 811-3-1:1985)

	17
	Phương pháp thử chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 3: Phương pháp riêng đối với hợp chất PVC. Mục 2: Thử nghiệm về tổn hao khối lượng - Thử nghiệm độ ổn định nhiệt
	TCVN 6614-3-2:2000 (IEC 811-3-2:1985)

	VII
	Hoàn thiện công trình: 
	

	1
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng
	TCVN 5674:1992

	VIII
	Kiểm tra, thí nghiệm
	

	1
	Quy định về mác xi măng.
	TCVN 2682-92

	2
	Đề cương tổng quát về kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng giao thông.
	3421/2001/QĐ-GTVT

	3
	Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường.
	TCVN 8821:2011

	4
	Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính.
	TCVN 8862:2011

	5
	Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét.
	TCVN 8864:2011

	6
	Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề Quốc tế IRI.
	TCVN 8865:2011

	7
	Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phẳng rắc cát - Thử nghiệm.
	TCVN 8866:2011

	8
	Phân loại đất xây dựng
	TCVN:5747:1993, AASSHTO M145, AASSHTO T267-87

	9
	Cát dùng trong xây dựng.
	TCVN 7570:2006

	10
	Đá dùng trong xây dựng.
	TCVN 7570:2006

	11
	Lấy mẫu, chế tạo, bảo dưỡng mẫu BT xi măng.
	TCVN 3105-93

	12
	Thép trong Xây dựng (thép cốt bê tông)
	TCVN 1651-2018

	13
	Đánh giá cường độ bê tông tại hiện trường.
	TCVN 239-2006

	14
	Xi măng dùng trong công trình giao thông.
	TCVN 2682-92

	15
	Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.
	TCVN 2682: 2009

	16
	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.
	TCVN 6260: 2009

	17
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật .
	TCXDVN 7570: 2006

	18
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử.
	TCVN 7572: 2006

	19
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
	TCVN 4506: 2012

	20
	Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu.
	TCVN 374: 2006



2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư thiết bị chủ yếu:
	Dưới đây là các yêu cầu về vật tư chính đối với gói thầu. Loại vật tư được đưa ra để tham khảo, không bắt buộc nhưng yêu cầu phải tương đương và tốt hơn, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
	TT
	Loại vật liệu
	Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn
( yêu cầu tương đương 
hay tốt hơn)
	Chủng loại, xuất xứ,  thương hiệu

	*
	Phần Xây dựng

	1. 
	Đá dăm các loại
	Đá xây thoả mãn TCXD 1771-1986
Mác đá dăm >= 30 Mpa, phù hợp với cấp bê tông tương ứng
	Chất lượng tương đương mỏ đá Sơn Thủy

	2. 
	Cát (cốt liệu bê tông)
	Cát vàng có ML>=2 Thỏa mãn TCVN 1770-1986
	Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng phải có xuất xứ rõ ràng

	3. 
	Cát ( xây, trát)
	Cát vàng có ML=1.5-2 Thỏa mãn TCVN 1770-1986
	Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng phải có xuất xứ rõ ràng

	4. 
	Thép cốt bê tông
	Dùng thép A1, A2, A3 Thoả mãn TCXDVN 356-2005 và TCXD
	Chất lượng tương đương thép Hoà Phát

	5. 
	Xi măng PCB40 cho bê tông các loại
	Xi măng Pooclăng hổn hợp PCB40 thoả mãn TCVN 6260-2009 
R nén sau 72 giờ >=18 Mpa
R nén sau 28 ngày >=40 Mpa
Thời gian đông kết bắt đầu sau 45 phút, kết thúc trước 10 giờ
Độ mịn trên sàn 0.09 <= 10%
Độ ổn định thể tích < 10 mm
Hàm lượng SO3 <= 3.5%
	Chất lượng tương đương xi măng Đồng Lâm

	6. 
	Xi măng PCB30 cho vữa, bê tông lót móng
	Xi măng Pooclăng PC30 thỏa mãn TCVN 2682-2009
R nén sau 3 ngày >=16 Mpa
R nén sau 28 ngày >=30 Mpa
Thời gian đông kết bắt đầu sau 45 phút, kết thúc trước 10 giờ
Độ mịn trên sàn 0.09 <= 10%
Độ ổn định thể tích < 10 mm
Hàm lượng SO3 <= 3.5%
Hàm lượng mất khi nung <= 3%
	Chất lượng tương đương xi măng Đồng Lâm

	7. 
	Gạch bê tông đặc M75 (100x200x300)
	
	Chất lượng tương đương gạch Việt Nhật

	8. 
	Tôn dày 0,45mm
	
	Chất lượng tương đương tôn Việt Nhật

	9. 
	Quét Chống thấm sàn, seno
	
	Chất lượng tương đương Sika chapdur

	10. 
	Sika lỗ khoan
	
	Chất lượng tương đương Sikadur 731

	11. 
	Sơn lót ngoại thất
	
	Chất lượng tương đương sơn Joton

	12. 
	Sơn lót nội thất
	
	Chất lượng tương đương sơn Joton

	13. 
	Sơn phủ ngoại thất
	
	Chất lượng tương đương sơn Joton

	14. 
	Sơn phủ nội thất
	
	Chất lượng tương đương sơn Joton

	
	Thiết bị cấp thoát nước, động cơ

	15. 
	Ống nhựa PVC và phụ kiện các loại
	 
	Chất lượng tương đương Đạt Hoà

	16. 
	Ống nhựa HDPE
	
	Chất lượng tương đương nhựa Tiền Phong

	17. 
	Thép không rỉ SUS 201
	
	Chất lượng tương đương Việt Nam 

	18. 
	Máy bơm HL290-6 động cơ 7.5KW
	
	Chất lượng tương đương máy bơm Hải Dương

	19. 
	Máy bơm mồi LT46-7 động cơ 22kw
	
	Chất lượng tương đương máy bơm Hải Dương

	
	Thiết bị vệ điện, dây điện, chống sét, nối đất

	20. 
	Dây nhôm bọc lõi thép; AsXV-70/11-12/20(24)kV
	
	chất lượng tương đương Cadivi

	21. 
	Cáp vặn xoắn; LV-ABC-4x95mm2
	
	chất lượng tương đương Daphaco

	22. 
	Cáp đồng bọc XLPE/PVC-0.6/1kV-M(1x95) mm2
	
	chất lượng tương đương Cadivi

	23. 
	Cáp đồng bọc XLPE/PVC-0.6/1kV-M(1x150) mm2
	
	chất lượng tương đương Cadivi

	24. 
	Dây đồng bọc; CV-35mm2
	
	chất lượng tương đương Daphaco

	25. 
	cáp đồng bọc CVV(3x10)mm2-0,6/1kV 
	
	chất lượng tương đương Cadivi

	26. 
	dây loại CVV2x1.5mm2
	
	chất lượng tương đương Daphaco

	27. 
	dây loại CVV2x2.5mm2
	
	chất lượng tương đương Daphaco

	28. 
	dây loại CVV2x4mm2
	
	chất lượng tương đương Daphaco

	29. 
	Dây đồng bọc; CV-16mm2
	
	chất lượng tương đương Daphaco

	30. 
	Đèn Led Bulb 20W+ đui
	
	chất lượng tương đương Rạng Đông

	31. 
	Công tắc các loại
	
	chất lượng tương đương Sino

	32. 
	Ổ cắm các loại
	
	chất lượng tương đương Sino

	33. 
	Ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn
	
	chất lượng tương đương SP

	34. 
	MCB 3P 32A 6KA
	
	Chất lượng tương đương LS MC32a (Hàn Quốc)

	35. 
	MCB 1P 32A 6KA
	
	Chất lượng tương đương LS BKJ63N 1P  (Hàn Quốc)

	36. 
	MCB 1P 16A 6KA
	
	Chất lượng tương đương LS BKJ63N 1P (Hàn Quốc)

	37. 
	Relay nhiệt bảo vệ động cơ 
	
	Chất lượng tương đương LS MT-32 (Hàn Quốc)

	38. 
	Relay chống mất pha, lệch pha...
	
	Chất lượng tương đương LS JKN JVM-2 (Hàn Quốc)

	39. 
	Cột điện BTLT
	
	Chất lượng tương đương SDC

	40. 
	Contactor 3P 32A
	
	Chất lượng tương đương LS MC32a (Hàn Quốc)

	41. 
	Máy biến áp 3 pha, công suất 50kVA
	
	Chất lượng tương đương Thibidi

	42. 
	Sứ đứng Pine Post 24kV+Ty sứ
	
	Chất lượng tương đương Tuấn Ân

	43. 
	Sứ chuỗi thuỷ tinh 24kV
	
	Chất lượng tương đương Tuấn Ân

	44. 
	Tủ điện hạ thế 1XT cho MBA 50kVA
	Vỏ tủ điện kích thước 600x1100x300mm, làm bằng thép dày 1,2mm sơn tĩnh điện
Biến dòng 100/5A: 3 cái
Ampemet: 3 cái
Volmet: 3 cái
Aptomat 03 pha 100A-22kA: 01 cái
Aptomat 03 pha 75A-22kA: 01 cái
Thanh cái đồng kích thước 6x20x350mm (tiếp địa): 1 bộ
Vlip như: Băng keo, bu lông, ốc vít,....
	-Vỏ tủ điện Chất lượng tương đương Tuấn Ân
-Biến dòng 100/5A Chất lượng tương đương Emic-model CT0.6-100/5A
- Ampemet chất lượng tương đương Emic-model CCX2.5 loại DT96
- Volmet chất lượng tương đương Emic-model CCX2.5 loại DT96
- Aptomat 03 pha 100A-22kA chất lượng tương đương LS(Hàn Quốc) ABN103c
- Aptomat 03 pha 75A-22kA LS(Hàn Quốc) ABN103c

	45. 
	Tủ điện điều khiển động cơ
	Vỏ kích thước (220x400x600)mm làm bằng inox sus 304 dày 1,2mm: 1 cái
Nút dừng khẩn có đèn(phần cố định + tiếp địểm 2a, 24Va.c/d.c chất lượng  tương đương hãng Hanyoung AR -11B24 (Hàn Quốc): 1 cái
Nút khởi động có đèn  chất lượng tương đương hãng Hanyoung (Hàn Quốc): 1 cái
Nút dừng có đèn  chất lượng tương đương hãng Hanyoung (Hàn Quốc): 1 cái
 Đèn báo pha chất lượng tương đương hãng Hanyoung ARP-F(Hàn Quốc): 3 cái
VLP: Bulong, Ốc, vít,...
	Vỏ tủ điện Chất lượng tương đương Tuấn Ân


Tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu.
3. Yêu cầu về trình tự, quản lý chất lượng thi công xây dựng;
3.1. Trình tự quản lý thi công xây dựng (Điều 11 - Nghị định 06/2021)
1. Tiếp nhận mặt bằng thi công xây dựng; thực hiện việc quản lý công trường xây dựng.
2. Quản lý vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.
3. Quản lý thi công xây dựng công trình của nhà thầu.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.
5. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình.
6. Thí nghiệm đối chứng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.
7. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng (nếu có).
8. Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.
9. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
10. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình.
11. Hoàn trả mặt bằng.
12. Bàn giao công trình xây dựng. 
3.2. Quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng (Điều 12 - Nghị định 06/2021)
1. Trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đã là hàng hóa trên thị trường:
a) Tổ chức thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng và cung cấp cho bên giao thầu (bên mua sản phẩm xây dựng) các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan;
b) Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng theo yêu cầu của hợp đồng trước khi bàn giao cho bên giao thầu;
c) Thông báo cho bên giao thầu các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng;
d) Thực hiện sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm xây dựng không đạt yêu cầu về chất lượng theo cam kết bảo hành sản phẩm xây dựng và quy định của hợp đồng xây dựng.
2. Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo yêu cầu riêng của thiết kế:
a) Trình bên giao thầu (bên mua) quy trình sản xuất, thí nghiệm, thử nghiệm theo yêu cầu của thiết kế và quy trình kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, chế tạo đối với vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị;
b) Tổ chức chế tạo, sản xuất và thí nghiệm, thử nghiệm theo quy trình đã được bên giao thầu chấp thuận, đáp ứng yêu cầu thiết kế; tự kiểm soát chất lượng và phối hợp với bên giao thầu trong việc kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất, vận chuyển và lưu giữ tại công trình;
c) Tổ chức kiểm tra và nghiệm thu trước khi bàn giao cho bên giao thầu;
d) Vận chuyển, bàn giao cho bên giao thầu theo quy định của hợp đồng;
đ) Cung cấp cho bên giao thầu các chứng chỉ, chứng nhận, thông tin, tài liệu có liên quan theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.
3. Nhà thầu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này chịu trách nhiệm về chất lượng vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị do mình cung ứng, sản xuất, chế tạo so với yêu cầu của bên giao thầu và tính chính xác, trung thực của các tài liệu cung cấp cho bên giao thầu; việc nghiệm thu của bên giao thầu không làm giảm trách nhiệm nêu trên của các nhà thầu này.
4. Bên giao thầu có trách nhiệm:
a) Quy định số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị trong hợp đồng với nhà thầu cung ứng, nhà thầu sản xuất, chế tạo phù hợp với yêu cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho công trình;
b) Kiểm tra số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị theo quy định trong hợp đồng; yêu cầu các nhà thầu cung ứng, sản xuất, chế tạo thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này trước khi nghiệm thu đưa vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị vào sử dụng cho công trình;
c) Thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất theo quy trình đã thống nhất với nhà thầu;
d) Lập hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định tại khoản 5 Điều này.
5. Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình, bao gồm:
a) Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa;
b) Chứng chỉ xuất xứ phải phù hợp với quy định của hợp đồng giữa nhà thầu cung ứng, bên mua hàng và phù hợp với danh mục vật tư, vật liệu đã được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt đối với trường hợp nhập khẩu theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa;
c) Giấy chứng nhận hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật có liên quan đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị thuộc đối tượng phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa;
d) Các thông tin, tài liệu có liên quan tới vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng;
đ) Các kết quả thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu của thiết kế được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng công trình;
e) Các biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định;
g) Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của hợp đồng xây dựng.
6. Thay đổi chủng loại, nguồn gốc xuất xứ vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng:
a) Các vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được thay thế phải đáp ứng được yêu cầu thiết kế, phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt theo quy định của hợp đồng;
b) Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công, nếu việc thay đổi dẫn đến điều chỉnh dự án thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
3.3. Quản lý của nhà thầu thi công xây dựng công trình (Điều 13 - Nghị định 06/2021)
1. Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình, quản lý công trường xây dựng theo quy định.
2. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan về hệ thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu. Hệ thống quản lý thi công xây dựng phải phù hợp với quy mô, tính chất của công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình.
3. Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:
a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;
b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công;
c) Tiến độ thi công xây dựng công trình;
d) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;
đ) Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo các nội dung quy định tại Phụ lục III Nghị định này; các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao đã được xác định trong kế hoạch tổng hợp về an toàn;
e) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng xây dựng.
4. Xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình.
5. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng phải được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
6. Thực hiện trách nhiệm của bên giao thầu trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định tại Điều 12 Nghị định này và quy định của hợp đồng xây dựng.
7. Tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của nhà thầu hoặc do nhà thầu thuê theo quy định của hợp đồng xây dựng phải đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác thí nghiệm và phải trực tiếp thực hiện công tác này để đảm bảo kết quả thí nghiệm đánh giá đúng chất lượng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được sử dụng cho công trình.
8. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng (nếu có), thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa hồ sơ thiết kế, hợp đồng xây dựng so với điều kiện thực tế trong quá trình thi công. Kiểm soát chất lượng thi công xây dựng do mình thực hiện theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.
9. Dừng thi công xây dựng đối với công việc xây dựng, bộ phận, hạng mục công trình khi phát hiện có sai sót, khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố công trình và khắc phục các sai sót, khiếm khuyết, sự cố này. Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công; khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.
10. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.
11. Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm kiểm tra công tác thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.
12. Sử dụng chi phí về an toàn lao động trong thi công xây dựng đúng mục đích.
13. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình và bản vẽ hoàn công theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
14. Yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công tác nghiệm thu theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 Nghị định này.
15. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư.
16. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.
17. Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình đối với phần việc do mình thực hiện.
18. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:
a) Triển khai thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đã được chủ đầu tư chấp thuận; phối hợp với các bên liên quan thường xuyên rà soát kế hoạch tổng hợp về an toàn, biện pháp đảm bảo an toàn và đề xuất điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế thi công xây dựng;
b) Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động của người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường;
c) Khi phát hiện vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động phải có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời; quyết định việc tạm dừng thi công xây dựng đối với công việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; đình chỉ tham gia lao động đối với người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn hoặc vi phạm các quy định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong thi công xây dựng và báo cáo cho chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án;
d) Tham gia ứng cứu, khắc phục tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.
3.4. Quản lý khối lượng thi công xây dựng (Điều 17 - Nghị định 06/2021)
1. Việc thi công xây dựng công trình phải được thực hiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
2. Khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng.
3. Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì chủ đầu tư, giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý. Khối lượng phát sinh được chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình.
4. Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán.
3.5. Quản lý tiến độ thi công xây dựng (Điều 18 - Nghị định 06/2021)
1. Công trình xây dựng trước khi triển khai thi công phải được nhà thầu lập tiến độ thi công xây dựng phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ tổng thể của dự án, được chủ đầu tư chấp thuận.
2. Đối với công trình xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tiến độ xây dựng công trình được lập cho từng giai đoạn theo tháng, quý, năm.
3. Chủ đầu tư, bộ phận giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án.
4. Trường hợp xét thấy tiến độ thi công xây dựng tổng thể của công trình bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh tiến độ tổng thể
3.6. Giám sát thi công xây dựng công trình (Điều 19 - Nghị định 06/2021)
1. Công trình xây dựng phải được giám sát trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Xây dựng. Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình gồm:
a) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
b) Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình;
c) Xem xét và chấp thuận các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;
d) Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;
đ) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình;
e) Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;
g) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;
h) Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;
i) Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;
k) Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 Nghị định này (nếu có);
l) Thực hiện các công tác nghiệm thu theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Nghị định này; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;
m) Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng. 
2. Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Trường hợp áp dụng loại hợp đồng tổng thầu EPC hoặc hợp đồng chìa khóa trao tay, trách nhiệm thực hiện giám sát thi công xây dựng được quy định như sau:
a) Tổng thầu có trách nhiệm thực hiện giám sát thi công xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện và phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Tổng thầu được tự thực hiện hoặc thuê nhà thầu tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và phải được quy định trong hợp đồng xây dựng giữa tổng thầu với chủ đầu tư;
b) Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giám sát thi công xây dựng của tổng thầu. Chủ đầu tư được quyền cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình và phải được thỏa thuận trước với tổng thầu trong kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 13 Nghị định này.
4. Tổ chức thực hiện giám sát quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và có đủ nhân sự thực hiện giám sát tại công trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát. Tùy theo quy mô, tính chất, kỹ thuật của công trình, cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm giám sát trưởng và các giám sát viên. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng của tổ chức nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và cấp công trình.
5. Tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo nội dung quy định tại Phụ lục IV Nghị định này gửi chủ đầu tư và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nội dung trong báo cáo này. Báo cáo được lập trong các trường hợp sau:
a) Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng theo quy định tại Phụ lục IVa Nghị định này. Chủ đầu tư quy định việc lập báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng và thời điểm lập báo cáo;
b) Báo cáo khi tổ chức nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành gói thầu, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Phụ lục IVb Nghị định này.
6. Trường hợp chủ đầu tư, tổng thầu EPC, tổng thầu theo hình thức chìa khóa trao tay tự thực hiện đồng thời việc giám sát và thi công xây dựng công trình thì chủ đầu tư, tổng thầu phải thành lập bộ phận giám sát thi công xây dựng độc lập với bộ phận trực tiếp thi công xây dựng công trình.
7. Đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công:
a) Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình;
b) Tổ chức giám sát thi công xây dựng không được tham gia kiểm định chất lượng công trình xây dựng do mình giám sát;
c) Nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình không được tham gia kiểm định chất lượng sản phẩm có liên quan đến vật tư, thiết bị do mình cung cấp.
8. Đối với dự án PPP, cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm:
a) Kiểm tra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và kiểm tra kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của dự án (nếu có);
b) Kiểm tra việc thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo nội dung đề cương, nhiệm vụ giám sát và quy định của Nghị định này; kiểm tra sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, các quy định kỹ thuật của hồ sơ thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình.
Cơ quan ký kết hợp đồng tổ chức lập, phê duyệt đề cương kiểm tra bao gồm phạm vi kiểm tra, nội dung kiểm tra, số lượng đợt kiểm tra và các yêu cầu khác phù hợp với công việc cần thực hiện và thỏa thuận tại hợp đồng dự án;
c) Đề nghị doanh nghiệp dự án PPP yêu cầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng thay thế nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu năng lực theo quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật về xây dựng;
d) Đề nghị doanh nghiệp dự án PPP tạm dừng hoặc đình chỉ thi công xây dựng công trình khi phát hiện có sự cố gây mất an toàn công trình, có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, môi trường ảnh hưởng đến tính mạng, an toàn cộng đồng, an toàn công trình lân cận và yêu cầu nhà thầu tổ chức khắc phục trước khi tiếp tục thi công xây dựng công trình;
đ) Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng hoặc khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu. Cơ quan ký kết hợp đồng tổ chức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kiểm định theo quy định của pháp luật về đấu thầu; kiểm tra việc thực hiện kiểm định theo quy định;
e) Tham gia nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 23 Nghị định này;
g) Kiểm định chất lượng công trình làm cơ sở chuyển giao theo quy định trong hợp đồng dự án đối với loại hợp đồng BOT, BLT khi kết thúc thời gian kinh doanh hoặc thuê dịch vụ.
4. Các yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ (Điều 48 - Nghị định 37/2015)
1. Trách nhiệm của các bên về an toàn lao động phải được thỏa thuận trong hợp đồng và được quy định như sau:
a) Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thống nhất.
b) Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
c) Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
d) Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.
đ) Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
e) Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra. Nhà thầu phải có biện pháp thi công an toàn cho các công trình lân cận.
Chủ đầu tư sẽ kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật lao động về bảo hộ lao động và an toàn lao động;
2. Trách nhiệm bảo vệ môi trường xây dựng của mỗi bên phải thỏa thuận trong hợp đồng và được quy định như sau:
a) Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.
b) Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
c) Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm dừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
d) Các tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
3. Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ.
5. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đúng theo sự đề xuất của E-HSDT của mình. Nếu thay đổi phải báo cáo và được phép của CĐT mới được thực hiện.
Trong quá trình kiểm tra hiện trường nếu phát hiện khác với E-HSDT hoặc chưa được phép của CĐT gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng và tiến độ công trình thì CĐT có quyền:
- Phạt không thanh toán những phần khối lượng thực hiện bị vi phạm chất lượng hoặc tiến độ do việc sử dụng sai khác nêu trên.
- Hoặc có thể thay thế nhà thầu khác.
6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
a/ Trình bày về giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục, kèm theo sơ đồ công nghệ thi công đối với các công việc phức tạp.
- Trình bày về tổ chức thi công của gói thầu.
- Trình bày biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu. Các chỉ tiêu chất lượng công trình chủ yếu nhà thầu sẽ thực hiện được. (Lưu ý: Nhà thầu cần thuyết minh cụ thể nguồn cung cấp vật tư nguyên liệu, quy cách phẩm chất được sử dụng vào công trình).
b/ Tổ chức thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng:
Trình bày sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu; lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực và máy móc, thiết bị thi công tương ứng. Biểu tiến độ thi công lập theo sơ đồ ngang. Trên đó có ghi rõ số lượng, công suất các loại máy, thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động của đơn vị. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.
7. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Nhà thầu phải thực hiện việc kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình quy phạm thi công, theo quy định kỹ thuật thi công trong hồ sơ mời thầu và theo phương án kỹ thuật chất lượng thi công nêu trong hồ sơ dự thầu.
- Khi thi công các bộ phận công trình sẽ bị che khuất, Nhà thầu phải báo trước cho Kỹ sư phụ trách giám sát 24 giờ để Kỹ sư phụ trách giám sát, và Nhà thầu tiến hành kiểm tra, nghiệm thu bộ phận đó trước khi bị che khuất. Nếu kỹ sư phụ trách giám sát không tham dự thì phải báo cho Nhà thầu biết để Nhà thầu chủ động bố trí công việc. Nếu Kỹ sư phụ trách giám sát không dự được mà không báo thì Nhà thầu có quyền đơn phương kiểm tra, nghiệm thu và cho tiến hành thi công hạng mục công trình ẩn dấu hay bị che lấp. Tuy nhiên nếu Nhà thầu gian dối trong việc tự kiểm tra nghiệm thu, nếu Kỹ sư phụ trách giám sát phát hiện được thì không những Nhà thầu có lỗi mà còn phải chịu phạt nặng do sai phạm. Nhất thiết phải có biên bản nghiệm thu chất lượng mới được chuyển bước thi công.
- Kỹ sư phụ trách giám sát thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng chất lượng và số lượng, máy móc thiết bị thi công, máy móc thí nghiệm và công trình thi công, tổ chức sản xuất tại hiện trường.
- Kết quả kiểm tra được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu cầu. Nếu có nhiều sai phạm phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với Giám đốc điều hành nếu có nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, Kỹ sư phụ trách giám sát có quyền yêu cầu Giám đốc điều hành thi công đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.
IV. Các bản vẽ
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